
1/13

MÔN THI : MGT 296 (BD-BF-L-N-R) Học kỳ : 2

Thời gian : 07h30 - 19/03/2026   -   Phòng thi 501 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204556752 Lê Thị Lan Anh MGT 296 BD K29QLC

2 29204562872 Nguyễn Phương Anh MGT 296 BD K29QLC

3 30204664680 Nguyễn Mai Thảo Anh MGT 296 BD K30QTM

4 30204623098 Trần Ngọc Bích MGT 296 BD K30QLC

5 30218439866 Lê Quang Cảnh MGT 296 BD K30QLC NỢ HP

6 30204456240 Hoàng Thị Lệ Chi MGT 296 BD K30QTN

7 30214557322 Nguyễn Văn Chinh MGT 296 BD K30QLC

8 29206659205 Trần Thị Kim Chung MGT 296 BD K29QLC

9 30206149655 Dương Trà Giang MGT 296 BD K30DLK

10 30214528551 Đỗ Như Hà MGT 296 BD K30QLC

11 29211160742 Võ Hoàng Hải MGT 296 BD K29QLC

12 29204121701 Nguyễn Thị Hằng MGT 296 BD K29QLC

13 30204563108 Trần Thị Thùy Hạnh MGT 296 BD K30QTN

14 30204542906 Lương Trần Diệu Hiền MGT 296 BD K30QLC

15 28214604724 Đỗ Minh Hiếu MGT 296 BD K28QDM

16 30214641315 Nguyễn Công Huân MGT 296 BD K30QTM

17 29214120522 Văn Tiến Huy MGT 296 BD K29QEC

18 29214661185 Nguyễn Đức Huy MGT 296 BD K29QTM
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1
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2/13

MÔN THI : MGT 296 (BD-BF-L-N-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 19/03/2026   -   Phòng thi 501 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204557536 Nguyễn Ngọc Huyền MGT 296 BD K29QLC

2 30204627942 Cao Thị Mỹ Huyền MGT 296 BD K30QDM

3 27212201056 Trần Đăng Khôi MGT 296 BD K29QTM

4 30214552381 Lê Quang Lộc MGT 296 BD K30QLC

5 28214303445 Trần Anh Long MGT 296 BD K29QTH

6 29214756131 Thái Quang Minh MGT 296 BD K29QEC

7 29204126249 Nguyễn Phạm Hoàng Ngân MGT 296 BD K29QLC

8 30204552769 Nguyễn Thị Bích Ngọc MGT 296 BD K30QLC

9 29204555431 Trần Thị Phương Nhi MGT 296 BD K29QLC

10 30204647610 Từ Thục Nhi MGT 296 BD K30QTM

11 28211103749 Lê Đình Pháp MGT 296 BD K29QTH

12 26212134245 Đoàn Phạm Minh Quân MGT 296 BD K27QTH NỢ HP

13 30204755911 Nguyễn Thị Lệ Quyên MGT 296 BD K30QTD

14 30204456265 Nguyễn Hương Quỳnh MGT 296 BD K30QTN

15 29219345639 Hoàng Nguyễn ThànhTài MGT 296 BD K29QTH

16 29214652633 Nguyễn Hồ Nhật Tân MGT 296 BD K29QTM

17 28208038666 Nguyễn Thị Thu Thảo MGT 296 BD K29QTM

18 29204645854 Nguyễn Thị Ngọc Thảo MGT 296 BD K29QTM

19 29214756386 Trương Phước Thịnh MGT 296 BD K29QTD
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3/13

MÔN THI : MGT 296 (BD-BF-L-N-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 19/03/2026   -   Phòng thi 502 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30214626171 Nguyễn Thanh Tiên MGT 296 BD K30QDM

2 29214557060 Bùi Viết Thanh Toàn MGT 296 BD K29QLC

3 29204357826 Phan Thị Bích Trâm MGT 296 BD K29QTH

4 29204658525 Ngô Lê Uyên Trang MGT 296 BD K30QTM

5 29204665882 Nguyễn Thị Thục Trinh MGT 296 BD K29QTM

6 30219344417 Huỳnh Lý Trọng MGT 296 BD K30QTH

7 29214233481 Văn Huy Tú MGT 296 BD K29QLC

8 29214358359 Bùi Đăng Tuấn MGT 296 BD K29QTH

9 30216951174 Trần Quốc Vương MGT 296 BD K30QTH

10 28204551203 Doãn Thị Quỳnh Anh MGT 296 BF K28HP-QLC

11 29204360227 Phạm Trần Bảo Chân MGT 296 BF K29QTH

12 30208129495 Nguyễn Bích Thuỳ Dương MGT 296 BF K30QTH

13 29214658183 Đinh Khánh Duy MGT 296 BF K29QTM NỢ HP

14 29214642168 Trần Nguyễn Tuấn Hải MGT 296 BF K29QDM

15 30204655647 Lưu Bảo Hân MGT 296 BF K30QTM

16 30206659458 Dương Thị Thu Hiền MGT 296 BF K30QTN

17 30204456253 Phạm Thị Hòa MGT 296 BF K30QTN

18 30204663419 Lê Bích Hợp MGT 296 BF K30QTM
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4/13

MÔN THI : MGT 296 (BD-BF-L-N-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 19/03/2026   -   Phòng thi 502 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204557390 Nguyễn Thị Mỹ Liên MGT 296 BF K30QLC

2 29204534487 Nguyễn Thị Linh MGT 296 BF K29QTD

3 29212255275 Ngô Văn Linh MGT 296 BF K29QLC

4 30204557393 Võ Trần Châu Linh MGT 296 BF K30QLC

5 29204523252 Lê Thị Bảo Ly MGT 296 BF K29QLC

6 29204756164 Huỳnh Nguyên Thảo Ly MGT 296 BF K29QTD

7 30204355486 Phan Thị Cẩm Ly MGT 296 BF K30QTH

8 30204639964 Trần Quỳnh Ly MGT 296 BF K30QTM

9 29214661868 Trần Sỹ Minh MGT 296 BF K29QTH

10 29204358450 Nguyễn Thị Thúy Nga MGT 296 BF K29QTH

11 30204643901 Tạ Khánh Ngân MGT 296 BF K30QTM

12 30204660179 Nguyễn Trần Bảo Ngọc MGT 296 BF K30QTM

13 30210455587 Trần Nguyễn Thiện Nhân MGT 296 BF K30QNT NỢ HP

14 29204555435 Đỗ Hiền Nhi MGT 296 BF K29QLC

15 29204662611 Trần Thị Hà Nhi MGT 296 BF K29QDM

16 29204560460 Lê Thảo Như MGT 296 BF K29QLC

17 30208028164 Lương Hồng Nhung MGT 296 BF K30QLC

18 29214352767 Lưu Nhật Ny MGT 296 BF K29QTD

19 30214552647 Nguyễn Vũ Đức Phương MGT 296 BF K30QLC
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5/13

MÔN THI : MGT 296 (BD-BF-L-N-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 19/03/2026   -   Phòng thi 507 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214750964 Võ Xuân Quý MGT 296 BF K29QTD

2 30204456266 Phùng Thị Thảo Quỳnh MGT 296 BF K30QTN

3 30204653210 Nguyễn Thị Như Quỳnh MGT 296 BF K30QTM

4 30214628933 Nguyễn Lam Sơn MGT 296 BF K30QDM

5 30218121964 Tào Văn Thái MGT 296 BF K30QDM

6 30203663000 Nguyễn Hồng Thắm MGT 296 BF K30QLC

7 29204562555 Nguyễn Trang Hoài Thảo MGT 296 BF K29QLC

8 29204659242 Hoàng Thị Thu Thảo MGT 296 BF K29QTH

9 30204655803 Ngô Phạm Minh Thi MGT 296 BF K30QTM

10 30204755914 Nguyễn Thị Ngọc Thơ MGT 296 BF K30QTD

11 29204524024 Phạm Minh Thư MGT 296 BF K29QLC

12 30204748751 Ngô Thị Anh Thư MGT 296 BF K30QTD

13 29206641034 Hà Thị Thủy Tiên MGT 296 BF K29QNT

14 30204660309 Nguyễn Phương Tín MGT 296 BF K30QDM

15 30204655839 Huỳnh Thanh Bảo Trân MGT 296 BF K30QDM

16 29204557538 Đặng Kiều Trinh MGT 296 BF K29QLC

17 30214655850 Phan Mạnh Trường MGT 296 BF K30QTM

18 29204331234 Đoàn Thị Lộc Uyển MGT 296 BF K29QTH

19 29204624079 Nguyễn Bạch Tường Vân MGT 296 BF K29QTM

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



6/13

MÔN THI : MGT 296 (BD-BF-L-N-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 19/03/2026   -   Phòng thi 507 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204955061 Nguyễn Thị Thục Vi MGT 296 BF K29QLC

2 29204640031 Phan Lê Thảo Vy MGT 296 BF K29QTM

3 30204552930 Nguyễn Thị Thảo Vy MGT 296 BF K30QTH

4 30214557306 Đào Dân An MGT 296 L K30QLC

5 30214453415 Nguyễn Ngọc Ẩn MGT 296 L K30QLC

6 30214520104 Trần Quốc Bảo MGT 296 L K30QLC

7 30214363763 Trà Quang Chính MGT 296 L K30QTH

8 30212363783 Nguyễn Thành Công MGT 296 L K30QEC

9 30216631933 Nguyễn Gia Đạt MGT 296 L K30QDM

10 30209443262 Cao Thị Diễm MGT 296 L K30QTH NỢ HP

11 30204760379 Bùi Thị Ngọc Dung MGT 296 L K30QTD

12 30204451188 Trần Võ Thùy Dương MGT 296 L K30QTN

13 30210335847 Nguyễn Trọng Dương MGT 296 L K30QDM

14 30204664192 Võ Thị Hằng MGT 296 L K30QTM

15 30204448582 Ngô Minh Hiền MGT 296 L K30QTN

16 30207262281 Bùi Thị Hiền MGT 296 L K30QLC

17 30204355457 Võ Thị Hiếu MGT 296 L K30QTH

18 30209325202 Phan Thị Hiếu MGT 296 L K30QTD

19 30205149193 Nguyễn Thị Thanh Hoàng MGT 296 L K30QTD NỢ HP
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7/13

MÔN THI : MGT 296 (BD-BF-L-N-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 19/03/2026   -   Phòng thi 508 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30214755884 Nguyễn Duy Hoàng MGT 296 L K30QTD

2 30205239379 Mai Thị Mỹ Hồng MGT 296 L K30QTM

3 30219326998 Nguyễn Tiến Hùng MGT 296 L K30QTM

4 30214655668 Cao Tấn Hưng MGT 296 L K30QDM

5 30204838654 Trương Thị Thanh Hương MGT 296 L K30QTH

6 30214364311 Trần Gia Huy MGT 296 L K30QTH

7 30216553818 Nguyễn Gia Huy MGT 296 L K30QTD

8 30204329634 Phan Thị Khánh Linh MGT 296 L K30QTH

9 30204554122 Nguyễn Thị Mỹ Linh MGT 296 L K30QTD

10 30204660135 Lê Thị Phương Linh MGT 296 L K30QTD

11 30204760394 Hoàng Thị Thùy Linh MGT 296 L K30QTD

12 30209330189 Trần Thị Khánh Linh MGT 296 L K30QTH

13 30214725647 Lê Nguyễn Sĩ Luân MGT 296 L K30QTD

14 30204753125 Phan Trịnh Như Lực MGT 296 L K30QTD

15 30204557397 Phan Thị Khánh Ly MGT 296 L K30QLC

16 30214660155 Nông Nhật Minh MGT 296 L K30QDM

17 30218021836 Khương Nguyễn TrungNguyên MGT 296 L K30QTM

18 30214447084 Nguyễn Hồ Thiện Nhân MGT 296 L K30QTN

19 30204557418 Lê Thị Khánh Nhi MGT 296 L K30QLC

20 30204628377 Trần Thị Tố Như MGT 296 L K30QDM

21 30204155992 Hoàng Thị Tuyết Nhung MGT 296 L K30QEC
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8/13

MÔN THI : MGT 296 (BD-BF-L-N-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 19/03/2026   -   Phòng thi 609 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204551151 Lâm Đông Phương MGT 296 L K30QTH

2 30214650132 Đoàn Ngọc Quốc MGT 296 L K30QDM

3 30204524108 Trần Thị Thu Thanh MGT 296 L K30QTD

4 30204156004 Nguyễn Thị Thu Thảo MGT 296 L K30QTM

5 30204652921 Trịnh Phương Thảo MGT 296 L K30QDM

6 30204655814 Huỳnh Thị Anh Thư MGT 296 L K30QTM

7 30204755917 Đỗ Thị Anh Thư MGT 296 L K30QTD

8 30204755921 Nguyễn Ngọc Thủy Thương MGT 296 L K30QTD

9 30204628017 Trần Thị Bích Thuyên MGT 296 L K30QTD

10 30204629620 Trương Thủy Tiên MGT 296 L K30QTD

11 30204755923 Trần Thị Thủy Tiên MGT 296 L K30QTD

12 30214664252 Phạm Nguyễn Minh Toàn MGT 296 L K30QDM

13 30209335250 Võ Thị Bích Trâm MGT 296 L K30QTD

14 30214350113 Nguyễn Thị Trâm MGT 296 L K30QTH

15 30219063301 Nguyễn Đình Minh Triết MGT 296 L K30QLC

16 30204856115 Phạm Thị Kiều Trinh MGT 296 L K30QTD

17 30214540630 Phí Trần Đức Trọng MGT 296 L K30QLC

18 30204562072 Nguyễn Thị Tuyết MGT 296 L K30QLC
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9/13

MÔN THI : MGT 296 (BD-BF-L-N-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 19/03/2026   -   Phòng thi 609 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30214655863 Nguyễn Trần Thành Vinh MGT 296 L K30QTM

2 30204340584 Huỳnh Thị Yến Vy MGT 296 L K30QNT

3 30204363960 Nguyễn Thanh Vy MGT 296 L K30QNT

4 30204450073 Đào Thị Mỹ Vy MGT 296 L K30QTN

5 31204469845 Nguyễn Phan Thảo Vy MGT 296 L K31QTN

6 30214341669 Nguyễn Thành An MGT 296 N K30QTH

7 29204645292 Tạ Thị Loan Chi MGT 296 N K29QDM

8 30214635156 Nguyễn Thành Danh MGT 296 N K30QDM

9 27212700961 Quách Thiện Đạt MGT 296 N K27QNT

10 30204323314 Nguyễn Thị Kiều Diễm MGT 296 N K30QTH

11 30214150340 Vũ Duy Đức MGT 296 N K30QEC

12 30214623232 Hà Đức Dương MGT 296 N K30QDM

13 30214645044 Nguyễn Đình Đại Dương MGT 296 N K30QDM

14 31204663905 Mai Thị Mỹ Duyên MGT 296 N K31QTN

15 30204764137 Nguyễn Tuệ Giang MGT 296 N K30QTD

16 30204664757 Hà Trần Nguyệt Hạ MGT 296 N K30QDM

17 30204660082 Cao Thị Thanh Hiền MGT 296 N K30QTM

18 31204460501 Hồ Thị Ngọc Hiếu MGT 296 N K31QTN

19 30219345806 Lê Duy Hoàng MGT 296 N K30QTH
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10/13

MÔN THI : MGT 296 (BD-BF-L-N-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 19/03/2026   -   Phòng thi 610 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30214826813 Phạm Hoàng Trung Kiên MGT 296 N K30QTH

2 30214353294 Đặng Gia Kiệt MGT 296 N K30QTH

3 30204155973 Đỗ Thị Kiều MGT 296 N K30QEC

4 30214642165 Nguyễn Văn Kim MGT 296 N K30QDM

5 30204564405 Trần Giai Linh MGT 296 N K30QLC

6 30206752426 Nguyễn Thị Linh MGT 296 N K30QLC

7 31204475087 Hồ Thị Linh MGT 296 N K31QTN

8 29214657836 Nguyễn Đình Long MGT 296 N K29QTM

9 30214628034 Lê Mã Hiển Long MGT 296 N K30QTH

10 30214126389 Trần Công Minh MGT 296 N K30QEC

11 30204160444 Nguyễn Thị Trà My MGT 296 N K30QEC

12 30204526424 Trần Thị Chi Na MGT 296 N K30QDM

13 30204655719 Dương Thanh Na MGT 296 N K30QDM

14 30201364282 Nguyễn Ngọc Kim Ngân MGT 296 N K30QDM

15 30204557409 Trần Kim Ngân MGT 296 N K31QLC

16 30214663652 Lê Nghĩa MGT 296 N K30QDM

17 30204155985 Lê Như Ngọc MGT 296 N K30QEC

18 30204660177 Nguyễn Hồng Bảo Ngọc MGT 296 N K30QDM
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MÔN THI : MGT 296 (BD-BF-L-N-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 19/03/2026   -   Phòng thi 610 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30208021846 Trần Thị Bích Ngọc MGT 296 N K30QEC

2 31204460525 Nguyễn Bảo Ngọc MGT 296 N K31QTN

3 30214856073 Lê Hữu Minh Nguyên MGT 296 N K30QEC

4 29206956747 Huỳnh Thanh Nhàn MGT 296 N K30QTH

5 30208058280 Lương Thị Oanh MGT 296 N K30QEC

6 30214664651 Trần Đình Hoàng Pháp MGT 296 N K30QDM NỢ HP

7 29214659618 Lê Văn Minh Quân MGT 296 N K29QTM

8 30214621455 Hoàng Đình Quân MGT 296 N K30QDM

9 30213463814 Mai Vinh Quang MGT 296 N K30QLC

10 30204341163 Nguyễn Hồng Quyên MGT 296 N K30QDM

11 29204643122 Lê Thị Như Quỳnh MGT 296 N K29QDM

12 30206655291 Nguyễn Trần Diễm Quỳnh MGT 296 N K30QTD

13 29206748543 Lê Nguyễn Thanh Tâm MGT 296 N K29QTM

14 30204663890 Trần Thị Thanh Thảo MGT 296 N K30QTM

15 30204764953 Tiêu Thị Thanh Thảo MGT 296 N K30QTD

16 30207162376 Trịnh Thị Phương Thảo MGT 296 N K30QLC

17 30204642988 Lê Thị Minh Thư MGT 296 N K30QDM

18 30204755915 Lê Hiền Thục MGT 296 N K30QTD

19 30204546566 Nguyễn Thị Minh Thuỳ MGT 296 N K30QLC
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MÔN THI : MGT 296 (BD-BF-L-N-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 19/03/2026   -   Phòng thi 623 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30214647551 Võ Mậu Toàn MGT 296 N K30QDM

2 29207139201 Nguyễn Thị Phương Trà MGT 296 N K29QTM

3 30204655838 Võ Văn Quỳnh Trâm MGT 296 N K30QDM

4 30204755928 Trần Hoài Bảo Trâm MGT 296 N K30QTD

5 30207150471 Trần Thị Kiều Trang MGT 296 N K30QLC

6 30204660338 Bùi Thị Cẩm Tú MGT 296 N K30QTH

7 30204557504 Trần Thị Tuyết Vân MGT 296 N K30QLC

8 31204459728 Lê Hải Vân MGT 296 N K31QTN

9 28204625044 Tăng Thị Hải Yến MGT 296 N K28QDM

10 29214454926 Trương Nguyễn Gia Bảo MGT 296 R K29QTN

11 30204660036 Lê Nguyễn Ái Diễm MGT 296 R K30QTM

12 30214155956 Nguyễn Tấn Đức MGT 296 R K30QEC

13 30204422139 Trần Thị Ngọc Dung MGT 296 R K30QTN

14 29216948735 Hồ Công Dũng MGT 296 R K29QTM

15 30204655631 Trần Mỹ Duyên MGT 296 R K30QTM

16 30204521987 Nguyễn Trần Gia Hân MGT 296 R K30QTN

17 30204627475 Phạm Thục Hân MGT 296 R K30QDM

18 30204660072 Đoàn Thị Bảo Hân MGT 296 R K30QTM

19 30214660095 Nguyễn Minh Hoàng MGT 296 R K30QTM
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MÔN THI : MGT 296 (BD-BF-L-N-R) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 19/03/2026   -   Phòng thi 623 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30214664122 Lê Văn Hưng MGT 296 R K30QTM

2 30212753851 Lâm Gia Huy MGT 296 R K30QTH

3 30214652666 Trần Gia Huy MGT 296 R K30QDM

4 30214355473 Bùi Gia Khải MGT 296 R K30QTH

5 30204151954 Hoàng Thị Linh MGT 296 R K30QEC

6 30205226655 Tăng Thị Ánh Linh MGT 296 R K30QTN

7 30208030172 Ngô Thuỳ Linh MGT 296 R K30QTM

8 30208125092 Hồ Thị Ly Na MGT 296 R K30QTH

9 30214755894 Đinh Hoài Nam MGT 296 R K30QEC

10 30204163910 Võ Hiếu Ngân MGT 296 R K30QEC

11 29218041381 Trần Đình Nguyên MGT 296 R K29QTH

12 30211120467 Nguyễn Văn Thông MGT 296 R K30QTM

13 30204328274 Hoàng Lệ Thu MGT 296 R K30QTH

14 30204660285 Đinh Thị Ngọc Thuận MGT 296 R K30QTM

15 30204348657 Nguyễn Thị Thủy Tiên MGT 296 R K30QTH

16 30204647478 Đỗ Ngọc Tường Vy MGT 296 R K30QDM

17 30204156023 Huỳnh Như Ý MGT 296 R K30QEC

18 30204755943 Trương Như Ý MGT 296 R K30QTD NỢ HP

19 0 0 0 0 0
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